
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 
Số: 612/2023/QĐ-PT  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO  
ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN 

  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Cương 

Các Thẩm phán: 
1. Bà Nguyễn Thị Huyền  
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Phan Thị Liễu– Cán bộ Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp: bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Tòa án nhân dân Quận MH, Thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ vào điểm 
e khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và điểm c khoản 2 Điều 6 
của Nghị quyết 04/2017/NQ- HĐTP ngày 05/5/2017 để ban hành Quyết định 
đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05/2023/QĐST-DS ngày 05/01/2023 về việc “Đòi 
tài sản” giữa: 

1. Nguyên đơn: ông Võ Thanh T, sinh năm: 1989 

Địa chỉ: 450C/24 Đường DBT, Phường M, Quận T, Thành phố Hồ Chí 
Minh  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn : ông Lê Trường H, sinh năm 
1992 

Địa chỉ: 214/B2 đường NT, phường NCT, Quận M,Thành phố Hồ Chí 
Minh  

Địa chỉ nơi cư trú: 119B/58/7 Đường NTT, phường H, Quận T, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm: 1978 
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Địa chỉ: 26/43 Đường SH, phường TMT, Quận MH, Thành phố Hồ Chí 
Minh  

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

     Ông Phùng Thanh Th, sinh năm 1976 

Địa chỉ: 152/64/1F Đường LLQ, Phường B, Quận MM, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

 Tại đơn kháng cáo ngày 14/01/2023 người đại diện theo ủy quyền của 
nguyên đơn ông Lê Trường H trình bày: Nguyên đơn không đồng ý với nội 
dung Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05/2023/QĐST-DS ngày 
05/01/2023 của Tòa án nhân dân Quận MH, Thành phố Hồ Chí Minh vì bị đơn có nơi 
làm việc tại địa chỉ 26/43 Đường SH, phường TMT, Quận MH, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Tại phiên họp phúc thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: 

Về thời hạn kháng cáo: Căn cứ khoản 2 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 
2015, đơn kháng cáo của đại diện theo ủy quyền nguyên đơn ông Lê Trường H 
làm trong hạn luật định. 

 Về nội dung kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo của nguyên đơn ông Võ Thanh T: Hủy Quyết định đình chỉ số 
05/2023/QĐST-DS ngày 05/01/2023 của TAND Quận MH, TP. Hồ Chí Minh. 

 

XÉT THẤY: 
[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của đại diện theo ủy quyền nguyên đơn 

ông Lê Trường H trong thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân 
sự. 

[2] Về nội dung: Tại đơn khởi kiện nguyên đơn cung cấp địa chỉ của bị 
đơn tại số 26/43 Đường SH, phường TMT, Quận MH, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tòa án nhân dân Quận MH, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh địa chỉ của 
ông Nguyễn Văn H. Kết quả trả lời xác minh thể hiện “ông Nguyễn Văn H, sinh 
năm 1978 không đăng ký thường trú, tạm trú và cũng không thực tế cư trú tại 
26/43 Đường SH, phường TMT, Quận MH, Thành phố Hồ Chí Minh”  

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định nguyên đơn không có giấy tờ nhân thân 
của ông Nguyễn Văn H, trong đơn khởi kiện ghi không đúng địa chỉ, không 
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cung cấp được địa chỉ mới và Tòa án không xác minh được địa chỉ mới của bị 
đơn nên đã ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 

 Tại cấp phúc thẩm, đại diện của nguyên đơn ông Lê Trường H đã cung 
cấp bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH kinh 
doanh thương mại dịch vụ Hải Long, mã số doanh nghiệp 0315477195, đăng ký 
lần đầu ngày 11/01/2019, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn H góp 60% 
là 12 tỷ, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn H. Địa chỉ trụ sở công ty là 
26/43  đường Song hành , tổ 36, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, Quận MH, 
Thành phố Hồ Chí Minh và địa chỉ nơi ở của ông Hải cũng tại đây. 

         Mặt khác, qua xác minh thu thập chứng cứ tại Ngân hàng thương mại cổ 
phần AC – Phòng giao dịch ASthể hiện địa chỉ nơi làm việc của ông Hải là 
26/43 đường Song hành, tổ 36, khu phố 5, phường TMT, Quận MH, Thành phố 
Hồ Chí Minh và địa chỉ nơi ở hiện tại là 5/1E tổ 4, ấp 3, xã XTT huyện HM, 
Thành phố Hồ Chí Minh  

        Do đó, căn cứ theo qui định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 
sự năm 2015;  Điều 5, khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết 04/2017/NQ- HĐTP ngày 
05/5/2017 thì Tòa án cấp sơ thẩm phải  nhận đơn khởi kiện và xem xét thụ lý vụ 
án theo thủ tục chung. Vì vậy, cần phải hủy quyết định đình chỉ số 
05/2023/QĐST-DS ngày 05/01/2023 của TAND Quận MH, TP. Hồ Chí Minh 
và giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân Quận MH, Thành phố Hồ Chí 
Minh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.  

 [3]. Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh đề nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn: Hủy Quyết định 
đình chỉ số 05/2023/QĐST-DS ngày 05/01/2023 của TAND Quận MH, TP. Hồ 
Chí Minh. Như đã phân tích nêu trên, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh là đúng pháp luật, có cơ sở chấp nhận. 

[4]. Do đó, chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, huỷ quyết định đình 
chỉ số 05/2023/QĐST-DS ngày 05/01/2023 về việc “Đòi tài sản”  của Tòa án nhân 
dân Quận MH, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[5]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn 
được chấp nhận nên nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo 
qui định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên,  
Căn cứ điểm c Khoản 5 Điều 314 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 do Ủy ban 

thường vụ Quốc hội ban hành quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 
lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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           QUYẾT ĐỊNH: 
 1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Võ Thanh T. 
 2. Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05/2023/QĐST-DS 

ngày 05/01/2023 của TAND Quận MH, TP. Hồ Chí Minh 
  3. Giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân Quận MH, Thành phố 

Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. 
 4.  Án phí dân sự phúc thẩm: ông Võ Thanh T không phải chịu án phí 

phúc thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. Hoàn cho ông Lê Trường H (đại 
diện nguyên đơn) số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng theo 
biên lai thu số 0005279 ngày 17/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự Quận 
MH, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 5. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 
 - TANDTC; 
 - TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
 - VKSND TP.HCM; 
 - TAND Quận MH; 
 - Chi cục THADS Quận MH; 
 - Các đương sự; 
 - Lưu hồ sơ vụ án. 

         TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 
 
 

 
 
    Nguyễn Thị Kim Cương 
 
 

                   
 

 

 

 

 

 
 


